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Mẫu số 17. TT 05/2023/TT-BKHĐT
	TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /BCGSĐGĐT
	……….., ngày …. tháng …. năm ………


MẪU SỐ 02

 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN KHAI THÁC, VẬN HÀNH
QUÝ ……..../2025
Tên dự án: …………………………
Kính gửi:……………………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Nhà đầu tư
a) Nhà đầu tư thứ nhất:
- Tên nhà đầu tư:

- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...:

- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

b) Nhà đầu tư tiếp theo:
- Tên nhà đầu tư:

- Địa chỉ trụ sở giao dịch chính, số điện thoại, địa chỉ email...:

- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:

2. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án):
- Tên doanh nghiệp:

- Các thông tin để giao dịch (địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email...):
- Đăng ký kinh doanh (số, ngày, nơi cấp):
- Thông tin về người đại diện theo pháp luật:

- Vốn điều lệ:

- Vốn pháp định (nếu có):

3. Dự án đầu tư:
- Tên dự án:

- Địa điểm thực hiện:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có):

- Diện tích đất sử dụng:

- Mục tiêu, quy mô:

- Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn:

- Thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án:

- Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có):

- Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):

II. TÌNH HÌNH KHAI THÁC, VẬN HÀNH DỰ ÁN

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh:

1.1 Tình hình sử dụng lao động (số lượng, cơ cấu trình độ) đến thời điểm báo cáo.

- Tổng số lao động: …………. người. 

     Trong đó: + Số lao động nữ: …………. người.

   

+ Số lao động trên 35 tuổi: …………. người.

  

+ Số lao động trong tỉnh: …………. người.

- Cơ cấu theo vị trí việc làm:

   + Nhà quản lý
: 

   + Chuyên môn kỹ thuật bậc cao
:

   + Chuyên môn kỹ thuật bậc trung
:

   + Khác
:

- Loại hợp đồng lao động:

   + HĐLĐ không xác định thời hạn: …………. người.

   + HĐLĐ dưới 36 tháng: …………. người.

   + HĐLĐ dưới 01 tháng, thử việc: …………. người.

1.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động (lương, bảo hiểm, trợ cấp, phúc lợi xã hội...).

- Tiền lương của người lao động:

   + Thấp nhất: …………. triệu đồng/người/tháng.

   + Cao nhất: …………. triệu đồng/người/tháng.

   + Bình quân: …………. triệu đồng/người/tháng.

- Thu nhập của người lao động:

   + Thấp nhất: …………. triệu đồng/người/tháng.

   + Cao nhất: …………. triệu đồng/người/tháng.

   + Bình quân: …………. triệu đồng/người/tháng.

- Số lao động tham gia BHXH: …………. người.

1.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo, số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp).

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo
	Ước thực hiện quý kế tiếp

	
	
	Tháng đầu quý
	Tháng giữa quý
	Tháng cuối quý
	Tổng cộng quý báo cáo
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Nộp ngân sách
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	- Thuế giá trị gia tăng
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	- Thuế nhập khẩu
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	- Thuế xuất khẩu
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	- Các loại thuế khác
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	


* Số còn phải nộp, nêu rõ nguyên nhân chưa nộp:…………………………………………….
Ghi chú: Đối với các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, nếu Công ty mẹ nộp thuế cho Chi nhánh thì đề nghị kèm theo Biên lai nộp thuế khi báo cáo.
1.4. Tình hình lợi nhuận (số thực hiện trong kỳ báo cáo, số lũy kế đến thời điểm báo cáo).

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo
	Ước thực hiện quý kế tiếp

	
	
	Tháng đầu quý
	Tháng giữa quý
	Tháng cuối quý
	Tổng cộng quý báo cáo
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Lợi nhuận
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	


1.5. Sơ bộ tình hình tài chính doanh nghiệp (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn,..., phân tích, đánh giá so với kỳ báo cáo trước liền kề).

- Vốn đã đầu tư thực hiện dự án                               
	Cơ cấu nguồn vốn

đầu tư
	Đơn vị tính
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo
	Cộng dồn từ khi được cấp CTĐT/GCNĐKĐT đến cuối kỳ báo cáo
	Ước thực hiện quý kế tiếp

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Vốn góp
	Triệu đồng
	
	
	
	

	Vốn vay
	Triệu đồng
	
	
	
	

	Huy động nguồn vốn hợp pháp khác

(nếu có):
	Triệu đồng
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện quý báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo
	Ước thực hiện quý kế tiếp

	
	
	Tháng đầu quý
	Tháng giữa quý
	Tháng cuối quý
	Tổng cộng quý báo cáo
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Doanh thu
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	Giá trị

xuất khẩu
	USD
	
	
	
	
	
	

	Giá trị

nhập khẩu
	USD
	
	
	
	
	
	

	Sản phẩm (ghi loại sản phẩm vào cột này)
……………………
	Đvt của từng loại sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan:
- Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác:

- Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:

- Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

- Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

3. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)
4. Những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có)
III. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
	  
	NHÀ ĐẦU TƯ
(ký tên, đóng dấu)



 
� Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành.


� Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội.


� Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.


� Các đối tượng còn lại.





